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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/03/2021 đến ngày 20/3/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài Chính
	18/2021/TT-BTC
	11/03/2021
	Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
	01/ 3/ 2021 đến hết ngày 31/12/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	18/2021/NĐ-CP
	11/03/2021
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	25/4/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	11/2021/QĐ-TTg
	17/03/2021
	Quyết định Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
	17/03/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	1308/BCT-PVTM
	11/03/2021
	Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	865/QĐ-BCT
	11/03/2021
	Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Sông Lô 6
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	343/QĐ-TTg
	12/03/2021
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	461/QĐ-BTNMT
	17/03/2021
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trườngthực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	1459/BCT-XNK
	18/03/2021
	Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất khẩu khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030
	
	

	1. 
	Chính phủ
	19/2021/NĐ-CP
	15/03/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia ban hành kèm theo  Nghị định số 23/2014/NĐ-CP
	01/5/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	20/2021/NĐ-CP
	15/03/2021
	Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	01/7/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	10/2021/QĐ-TTg
	16/03/2021
	Quyết định của Thủ tướng CP quy định tiêu chí doanh nghiệp Công nghệ cao thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg
	30/4/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	340/QĐ-TTg
	12/03/2021
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	07/CT-TTg
	15/03/2021
	Chỉ thị về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân
	
	

	1. 
	Bộ Ngoại Giao
	823/BNG-TĐCP
	19/03/2021
	Báo cáo tình hình Việt Nam xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Halal toàn cầu thời gian qua và phương hướng thúc đẩy trong năm 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	285/QĐ-BGTVT
	23/02/2021
	V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	810/BVHTTDL-VHCS
	15/03/2021
	tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	
	

	1. 
	Chính phủ
	20/2021/NĐ-CP
	15/03/2021
	Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	01/7/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	10/2021/QĐ-TTg
	16/03/2021
	Quyết định của Thủ tướng CP quy định tiêu chí doanh nghiệp Công nghệ cao thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg
	30/4/2021
	

	1. 
	Bộ Y tế
	1639/QD-BYT
	19/03/2021
	Quyết định về việc ban hành Tài liệu bổ sung “Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030”.
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	824/QĐ-BCT
	09/03/2021
	Quyết định sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về XTTM và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1028/QĐ-BNN
	10/03/2021
	V/v ban hành bộ tiêu chí thi đua Chủ động phòng chống thiên tai
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	379/QĐ-TTg
	17/03/2021
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	386/QĐ-TTg
	17/03/2021
	Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	2424/BTC-TCDN
	11/03/2021
	Nộp tiền về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp Tuyên Quang
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1296/BKHĐT-PTDN
	11/03/2021
	Báo cáo đánh giá tình hình triển khai Luật hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm (2018-2020)
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	08/2021/QĐ-TTg
	11/03/2021
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ
	19/5/2021
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	347/QĐ-HĐPH
	10/03/2021
	V/v ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	642/BTP-BTTP
	11/03/2021
	V.v rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	567/QĐ-BGDĐT
	29/01/2021
	Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020
	
	

	1. 
	Chính phủ
	22/2021/NĐ-CP
	19/03/2021
	Nghị định về Khu kinh tế - quốc phòng
	05/5/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	339/QĐ-TTg
	11/03/2021
	QĐ phê duyệt  chiến lược phát triển thủy sản VN đến 2030, tầm nhìn 2045
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	340/QĐ-TTg
	12/03/2021
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030.
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1151/QĐ-BNN-TCTS
	19/03/2021
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	09/2021/QĐ-TTg
	15/03/2021
	Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.
	15/03/2021
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	996/KH-BCĐ
	12/03/2021
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
	
	



